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Ban QL Rừng Phòng Hộ
Sìn Hồ

Km28

Km30

Km31

Km32

Km34

Km35

Nghĩa trang

Mầm non

TBA

TBA

Mầm non Sà Dê Phìn

Trường THCS Sà Dê Phìn

TBA

Nghĩa trang Liệt sĩ

1641.67

1641.64

1531.64

1551.58

1589.41

1649.05

1612.82

1602.24

1691.35

1511.63

1511.63

1511.63

1471.43

1446.23

1496.62

1496.62

1511.63

1458.87

1426.22

1496.62

1496.62

1589.14

1594.14

1591.59

1601.57

1611.55

1586.58

1574.14

1563.82

1571.65

1574.14

1506.29

1506.43

1510.12

1511.21

1511.72

1512.18

1512.03

1511.58

1510.71

1507.72

1512.08

1604.74

1604.21

1599.34

1537.17

1494.00

1496.34

1514.82

1650.85

1628.24

1694.18

1620.08

1628.11

1697.26

1690.21

1637.86

1627.14

1628.24

1670.26

1662.03

1635.36

1659.17

1681.69

1669.13

1677.18

1527.16

1514.14

1517.34

1522.12

1516.95

1522.16

1516.97

1517.77

1521.26

1534.33

1575.29

1574.51

 1672.53 

 1791.60

 1602.74 

 1792.03 

 1588.74 

 1522.03 

 1643.94 

 1620.33 

 1769.53 

 1873.14 

 1860.44 

 1660.24 

 1651.74 
 1671.83 

 1681.83 

 1680.03 

 1672.03 

 1745.24 

 1742.64 

 1778.94 

 1752.53 

 1734.14 

 1751.53 

 1729.94 

 1690.24 

 1620.44 

 1631.94 

 1688.59

 1685.14 

 1708.14 

 1692.83 

 1702.44 

 1654.03 

 1542.14 

 1581.14 

 1560.03 

 1700.53 

 1709.24 

 1653.83 

 1680.64 

 1669.33 

 1716.03 

 1683.52

 1649.94 

 1620.62

 1669.14 

 1664.65

 1675.83 

 1674.83 

 1682.64 

 1679.94 

 1740.44 

 1759.33 

 1712.83  1732.33 

 1770.33 

 1764.14 

 1782.33 

 1809.74 

 1792.24 

 1809.94 

 1861.24 

 1818.94 

 1840.94 

 1744.74 

 1771.14 

 1760.74 

 1724.94 

 1729.83 

 1762.94 

 1688.33 

 1743.33 

 1734.83 

 1698.74 

 1723.83 

 1677.74 

 1782.53 

 1738.74 

 1613.83 

 1606.03 

 1611.33 

 1615.14 

 1640.14 

 1633.24 

 1678.74 

 1598.53 

 1602.63

 1599.24 

 1607.43

 1629.33 

 1627.83 

 1658.24 

 1668.94 

 1660.45

 1663.44 

 1698.33 

 1725.14 

 1719.14 

 1688.53 

 1641.03 

 1724.94 
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 1606.64 
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 1606.57
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 1730.59

 1695.64 
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 1579.14 

 1594.94 

 1602.14 
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 1604.53 

 1601.44 

 1600.33 
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 1751.14 
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 1748.53 
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 1628.33 

 1650.74 
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 1737.94 
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 1645.60
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 1800.44 

 1762.44 

 1800.33 

 1769.74 

 1781.94 

 1778.53 

 1800.24 

 1849.03 

 1723.94 

 1714.24 

 1800.83 

 1812.03 

 1709.74 

 1798.94 

 1448.57

 1740.74 

 1700.53 

 1732.33 

 1582.33 

 1651.45

 1558.14 

 1577.94 

 1698.83  1658.33 

 1601.74 

 1552.44 

 1731.33 

 1741.94 

 1742.33 

 1606.57
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 1606.65
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XÃ SÀ DỀ PHÌN

XÃ PHĂNG SÔ LIN

XÃ TẢ PHÌN

XÃ PHĂNG SÔ LIN

XÃ PHĂNG SÔ LIN

ĐI TP ĐIỆN BIÊN PHỦ

XÃ SÀ DỀ PHÌN

ĐI TP LAI CHÂU

ĐI TT XÃ

SÀ DỀ PHÌN

ĐI TT XÃ

TẢ PHÌN

BẢN HOÀNG HỒ

KHU 3

KHU 5

KHU 4

BẢN SÌN HỒ VÂY

KHU 2

BẢN SẢNG PHÌN

BẢN SÌN HỒ DAO

ĐI TL 133

 1611.04 

KHU 1

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ - VĂN
 HÓA

HUYỆN Ủ
Y

HĐND-UBND VÀ CÁC PHÒNG
, BAN

CHỢ

BẾN XE

CÔNG AN HUYỆN

TRUNG TÂM Y TẾ

UBND THỊ TRẤN

ĐẤT DỰ TRỮ

UBND XÃ

TRẠM Y TẾ XÃ

ĐẤT DỰ TRỮ

ĐẤT DỰ TRỮ

CÔNG AN THỊ TRẤN

NGÂN HÀNG

NVH THỊ TRẤN

CÂY XĂNG

BƯU ĐIỆN HUYỆN

VIỄN THÔNG

TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI 1

TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI 2

TRẠM CẤP NƯỚC

KHU TÂM LINH

ĐẤT DỰ TRỮ

Y TẾ MỞ RỘNG

TRƯỜNG LIÊN CẤP

(TRUNG HỌC)

CÔNG VIÊN

T

R

U

N

G

 T

Â

M

 H

À

N

H

 C

H

ÍN

H

 -

 C

H

ÍN

H

 T

R

Ị

TRUNG TÂM VĂN HÓA - TDTT (3,3HA)

NHÀ THI ĐẤU ĐA NĂNG (0,6HA)

SÂN VẬN ĐỘNG (2,7HA)
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BẢNG TỔNG HỢP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

BẢN MAO SA PHÌN

CÔNG VIÊN

DOANH TRẠI

PCCC

N03
31808 60

5 3.0

N15
64280 80

5 4.0

N33
26762 80

5 4.0

N04
70033 60

5 3.0

N01
47601 80

5 4.0

N02
59795 60

5 3.0

N06
48589 60

5 3.0

N07
104072 60

5 3.0

N05
354888 60

5 3.0

N08
98613 50

5 1.5

N16
145894 60

5 3.0

N13
98876 60

5 3.0

N18
150128 80

5 4.0

N09
6494 60

5 3.0

N19
23442 60

5 3.0

N21
49334 80

5 4.0

N24
6487 80

5 4.0

N22
66510 60

5 4.0

N27
129080 60

5 3.0

N26
76876 80

5 4.0

N29
132121 60

5 3.0

N34
11766 80

5 4.0

N35
21731 50

3 1.5

N38
11532 50

3 1.5

N44
63134 50

3 1.5

N37
16481 50

3 1.5

N41
35505 50

3 1.5

N47
56574 50

3 1.5

N49
39063 50

3 1.5

N50
12390 50

3 1.5

N43
23714 50

3 1.5

N45
24533 50

3 1.5

N25
69513 60

5 3.0

N48
1551049

N12
14581 60

5 3.0

N14
43759 80

5 4.0

N11
53538 60

5 3.0

N36
697518

N31
9590 80

5 4.0

N32
130337 60

5 3.0

N46
13598 50

3 1.5

N10
109400 60

5 3.0

N42
635130

N17
16974 80

5 4.0

N20
114590 60

5 3.0

N23
11552 80

5 4.0

N39
20000

N40
53884 50

3 1.5

N28
46171 80

5 4.0

N30
92059 60

5 3.0

SÔNG SUỐI

ĐẤT AO HỒ

ĐẤT Y TẾ

ký hiÖu

● ● 

RANH GIỚI LẬP QUY HOẠCH

ĐẤT Ở

TRƯỜNG THPT

ĐẤT HỖN HỢP

ĐẤT TRƯỜNG THCS-TH-MN

DỊCH VỤ - CÔNG CỘNG

CÂY XANH CÔNG CỘNG ĐÔ THỊ

ĐẤT CƠ QUAN

ĐẤT ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU

ĐẤT HẠ TẦNG ĐÔ THỊ

SẢN XUẤT - TTCN - CN

CƠ QUAN NGOÀI ĐÔ THỊ

DỊCH VỤ, DU LỊCH

ĐẤT VĂN HÓA - TDTT

CÂY XANH CHUYÊN DỤNG

ĐẤT TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG

ĐẤT AN NINH

ĐẤT QUỐC PHÒNG

ĐẤT GIAO THÔNG ĐỐI NGOẠI

ĐẤT HẠ TẦNG NGOÀI ĐÔ THỊ

ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

RỪNG PHÒNG HỘ

RỪNG SẢN XUẤT

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

ĐẤT Ở NÔNG THÔN

ĐẤT NGHĨA TRANG, NGHĨA ĐỊA

QUY HOẠCH

2030

ĐẤT DỰ TRỮ PHÁT TRIỂN

HIỆN TRẠNG

RANH GIỚI XÃ, THỊ TRẤN

cHó THÝCH

BB
GG AA

BB DD

DIỆN TÍCH

TẦNG CAO

TRUNG BÌNH

MẬT ĐỘ XÂY DỰNG

HỆ SỐ SỬ DỤNG ĐẤT

TÊN LÔ ĐẤT

ĐƯỜNG GIAO THÔNG

TRỤ SỞ UBND XÃ, THỊ TRẤN

BƯU ĐIỆN

TRẠM Y TẾ

ĐÌNH, CHÙA, MIẾU, ĐỀN

SÂN THỂ THAO

TRƯỜNG THPT

TRƯỜNG THCS

TRƯỜNG TIỂU HỌC

TRƯỜNG MẦM NON

NHÀ VĂN HÓA

THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ

TRỤ SỞ HĐND - UBND HUYỆN

QUY HOẠCH

2035

Địa chỉ: SỐ 10 HOA LƯ - HAI BÀ TRƯNG - HÀ NỘI

Tel: (084.4) 2133481 - Fax: (084.4) 9746589

Email: IRUDP2012@gmail.com

BỘ XÂY DỰNG

VIỆN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN QUỐC GIA

VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - IRUDP

THỊ TRẤN SÌN HỒ - HUYỆN SÌN HỒ - TỈNH LAI CHÂU

ĐIỀU CHỈNH TỔNG THỂ QUY HOẠCH CHUNG THỊ TRẤN SÌN HỒ VÀ VÙNG PHỤ CẬN ĐẾN NĂM 2035

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊ THEO CÁC GIAI ĐOẠN QUY HOẠCH
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